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BẢNG GIÁ BÁN LẺ ỐNG NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN PPR VESBO 
(SẢN XUẤT TẠI CHLB ĐỨC – THỔ NHĨ KÌ) 

 

I. ỐNG NƯỚC(VNĐ/MÉT)                                                                                                      (Báo giá này có hiệu lực từ ngày 08/03/2010) 
Stt ỐNG NƯỚC LẠNH ĐƠN GIÁ ỐNG NƯỚC NÓNG ĐƠN GIÁ 
1 PN10 20mm x 2.3mm 22.600 PN20 20mm x 3.4mm 26.800 
2 PN10 25mm x 2.3mm 34.500 PN20 25mm x 4.2mm 46.100 
3 PN10 32mm x 2.9mm 48.300 PN20 32mm x 5.4mm 74.800 
4 PN10 40mm x 3.7mm 69.500 PN20 40mm x 6.7mm 112.000 
5 PN10 50mm x 4.6mm 108.000 PN20 50mm x 8.3mm 186.000 
6 PN10 63mm x 5.8mm 172.000 PN20 63mm x 10.5mm 268.000 
7 PN10 75mm x 6.8mm 245.000 PN20 75mm x 12.5mm 379.000 
8 PN10 90mm x 8.2mm 343.100 PN20 90mm x 15mm 568.000 
9 PN10 110mm x 10.0mm 526.000 PN20 110mm x 18.3mm 822.000 

 

II- PHỤ KIỆN (VNĐ/CÁI) 
 

Kích cỡ Cút Chếch Măng sông Đai ống Tê Rắc co nhựa Nút bịt 
20 6.200 5.500 4.600 4.200 6.900 88.000 2.900 
25 8.700 8.000 6.500 5.900 10.700 126.000 3.900 
32 13.500 13.500 9.500 7.600 17.800 188.000 7.600 
40 22.300 27.500 13.500  31.900 196.000 12.600 
50 45.500 49.500 24.700 Vòng đệm 53.800 265.000 20.500 
63 86.300 105.000 49.800 32.000 119.600 326.000 45.000 
75 147.000 146.000 79.000 75.000 189.000 758.000 78.000 
90 288.600 257.500 137.500 89.000 280.000  134.400 
110 386.000 322.000 185.000 120.000 425.000  233.800 

 
 

Kích cỡ 
Cút ren 
trong 

Cút ren 
ngoài 

Măng sông 
ren trong 

Măng sông 
ren ngoài 

Rắc co ren 
ngoài 

Rắc co ren 
trong 

Tê ren 
trong 

Tê ren 
ngoài 

20x1/2” 43.400 58.400 37.200 43.800 116.900 105.000 45.500 48.200 
20x3/4’’  60.800 43.200 53.900   46.800  
25x1/2” 48.500 68.500 45.700 52.500   49.400  
25x3/4” 68.300 79.500 46.800 60.800 152.500 126.000 53.800  
32x1” 122.000 188.000 108.400 184.000 187.000 163.000   

40z11/4”   208.000 325.000 298.000 268.000 Kích cỡ Ống cong 
50x11/2”   254.000 356.000   20mm 18.800 

63x2”   426.000 462.000   25mm 35.700 
75x2 1/2”   588.000 646.000   32mm 52.000 

 
 
 

Kích cỡ Côn  thu Tê thu 
 

ISO 
9001 

- 
2000 

Kích cỡ Van 
nhựa 

Van Inox 
ngắn 

Van 
Inox dài 

Van bi 
Rắc co 

25/20 5.500 11.500 20mm 134.400 260.700 379.600 486.000 
32/20 8.300 17.300 25mm 161.000 334.000 411.000 635.000 
32/25 9.200 19.400 32mm 217.000  490.000 848.000 
40/20 10.700 48.500 40mm    1.056.000 
40/25 11.900 51.000 50mm    1.236.000 
40/32 12.400 53.200 63mm    1.580.000 
50/20 14.900 59.400 75mm    3.950.000 
50/25 16.000 60.400 90mm    4.200.000 
50/32 17.900  

V   E   S   B   O® 50/40 19.400  
63/20 30.400  
63/25 32.900  

Côn thu 63/32 63/40 63/50 75/50 75/63 90/63 90/75 110/90 
VNĐ 34.300 37.300 39.800 49.000 54.200 109.900 140.000 193.200 

Tê thu 90/40 90/50 90/63 90/75 110/50 110/63 110/75 110/90 
VNĐ 288.000 296.000 314.000 336.000 552.500 595.000 640.000 673.200 

 

* Trên mỗi sản phẩm của chúng tôi đều in nổi thương hiệu Vesbo(trừ van bi gạt rắcco và rắc co nhựa) 
* Thương hiệu Vesbo đã được nhà máy Novaplast – Tập đoàn KarGroup – CHLB Đức đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền tại VN. 


